MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: HÓA HỌC 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
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	1
	Chương 5:
Đại cương về kim loại.
	1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại. Tính chất vật lí.
	1
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	
	0,5
	2,5%

	
	
	2. Tính chất hóa học của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
	1
	0,5
	1
	0,75
	1
	2
	0
	0
	3
	
	3,25
	7,5%

	
	
	3. Sự ăn mòn kim loại
	1
	0,5
	1
	0,75
	0
	0
	0
	0
	2
	
	1,25
	5%

	
	
	4. Điều chế kim loại
	1
	0,5
	1
	0,75
	1
	2
	1
	3
	4
	
	6,25
	10%

	2

	Chương 6:

Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ - Nhôm
	5. Kim loại kiềm
	1
	0,5
	1
	0,75
	0
	0
	0
	0
	2
	
	1,25
	5%

	
	
	6. Kim loại kiềm - kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
	2
	1
	1
	0,75
	1*
	2
	0
	0
	4
	
	3,75
	10%

	
	
	7. Nhôm và hợp chất của nhôm
	2
	1
	1
	0,75
	1*
	2
	0
	0
	4
	
	3,75
	10%

	3
	Chương 7:

Sắt và một số kim loại quan trọng
	8. Sắt
	2
	1
	2
	1,5
	1*
	2
	0
	0
	5
	
	4,5
	12,5%

	
	
	9. Hợp chất, hợp kim của sắt
	2
	1
	2
	1,5
	1*
	2
	1
	3
	6
	
	7,5
	15%

	
	
	10. Crom và hợp chất của crom
	2
	1
	1
	0,75
	0
	0
	0
	0
	3
	
	1,75
	7,5%

	4
	Chương 8:

Phân biệt một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề môi trường
	11. Nhận biết một số ion trong dung dịch

12. Nhận biết chất khí

13. Hóa học và vấn đề môi trường
	1
	0,5
	1
	0,75
	0
	0
	0
	0
	2
	
	1,25
	5%

	5
	14.Tổng hợp kiến thức vô cơ
	0
	0
	0
	0
	2*
	4
	2**
	6
	4
	
	10
	10%

	Tổng
	16
	8
	12
	9
	8
	16
	4
	12
	40
	
	45
	100%

	Tỉ lệ % 
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	


Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Mỗi câu trắc nghiệm khách quan được tính 0,25 điểm.
- (1* ) Giáo viên có thể ra 8 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  (1) ( (8)

- (1**) Giáo viên có thể ra 4 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: (1) ( (8)
- Đã chọn câu mức độ “vận dụng” ở đơn vị kiến thức này thì không chọn câu “vận dụng cao” ở đơn vị kiến thức đó và các câu trong cùng mức độ nhận thức không chọn vào cùng một nội dung.

